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BẢNG QUY CÁCH NHỰA POLYME 
 

Chủng loại sản phẩm Kích thước (mm) 

Nhựa PU     (Ø) 10   14  15   19   20   39.5   50   55   70   74  

  

Nhựa POE trắng (Ø) 12   16   55   70   90   108   120   150    

  

Nhựa POE đen (Ø) 31   35   40   51   68   75 

Nhựa PE (Ø) 75 

Nhựa Phíp  
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